
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 79 ngách 72 ngõ 401 đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SINH MỘC

0109984312

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ, tre, nứa và
vật liệu tết bện
- Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu
dùng của hộ gia đình

4649

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
(gỗ có nguồn gốc hợp pháp)

4663

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang
phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất
khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá
nhân và gia đình khác;

7410

6. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh
doanh

4690

7. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 (không hoạt động tại
trụ sở) (gỗ có nguồn gốc hợp pháp)

1610

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở) (gỗ có nguồn gốc hợp
pháp)

1621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
SINH MỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY SX TM SINH MỘC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964639599
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở)
(gỗ có nguồn gốc hợp pháp)

1622

10. Sản xuất bao bì bằng gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)
(gỗ có nguồn gốc hợp pháp)

1623

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ,
tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện;
(gỗ có nguồn gốc hợp pháp)

1629(Chính)

12. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất các đồ trang trí, đồ nội thất bằng
gốm (không hoạt động tại trụ sở)

2393

13. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ
công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ

4789

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất
bằng gỗ (gỗ có nguồn gốc hợp pháp) (không hoạt
động tại trụ sở)

3100

15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ
(trừ chế biến gỗ tại trụ sở)

3290

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gỗ nguyên liệu, gỗ chế biến

4752

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre,
song, mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác bằng gỗ, song mây,
tre, cói đan;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất
tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác
(trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên
doanh;

4773
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2.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037196002139
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Thượng Kiệm, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 79 ngách 72 ngõ 401 đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ

04/12/1996 Kinh Việt Nam

11/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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